
Stt

Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐĐK

Số 

GPP/G

DP

Phụ trách chuyên 

môn

Số Chứng chỉ dược Ngày tháng 

cấp

Phạm vi hoạt động

Loại hình

Trình độ

1
Quầy thuốc tây 

Bảo An

Số 07 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

633 1503
Nguyễn Ái 

Quỳnh

622/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
26/03/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

Trung cấp

2

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Thương

Thôn Đức Long, xã 

Đắk Sắk, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

627 1504
Nguyễn Thị 

Thương

578/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
05/10/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

Trung cấp

3
Quầy thuốc 

Mạnh Cường

Thôn 04, xã Đắk 

NĐrót, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

806 1505 Ngô Thành Vinh
181/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
06/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

Trung cấp

4
Quầy thuốc 

Hải Dương

Thôn 06, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

634 1506
Nguyễn Thị 

Thuỳ Dương

209/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
19/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

Trung cấp

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN GPs

(Kèm theo Quyết định  số                     Ngày              tháng 05 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông)



5
Quầy thuốc số 

11

Thôn 11, xã Nam 

Bình, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông

360 1507 Phan Thị Mừng
305'CCHN-D-

SYT-ĐNO 
20/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

Trung cấp

6
Quầy thuốc 

Hoàn Huệ

Thôn 1, xã Trường 

Xuân, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông

657 1508
Trần Thị Ngọc 

Bỉ

947/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
14/6/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

cao đẳng

7
Quầy thuốc 

Lam cơ sở 2

Bon BDơng, xã Đắk 

Som, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

585 1509 Trần Thị Thuyên
867/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
29/7/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

Trung cấp

8
Quầy thuốc 

Huyền Nhung

Bon Sêrê B, xã Đắk 

Som, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

400 1510
Vũ Huyền 

Nhung

297/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
20/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

Trung cấp

9
Quầy thuốc 

Thu Thuỷ

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

377 1511
Phạm Thị Thu 

Thuỷ

519/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
01/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

Trung cấp

10
Quầy thuốc 

Thuỳ Trang

Bon Rơ Sông, xã Đắk 

Rmăng, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

646 1512
Nguyễn Thị 

Thuỳ Trang

519/CCHN-D-

SYT-ĐL 
17/12/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Cử nhân 

thực hành 

dược (hệ 

cao đẳng)



11
Nhà thuốc An 

Phương

Đường Lê Hồng 

Phong, Tổ dân phố 5, 

phường Nghĩa Phú, 

Thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 

431 1513
Nguyễn Ngọc 

Hiền

872/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
22/10/2021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học

12
Nhà thuốc 

Nam Phương

Số 02 Nguyễn 

Khuyến, Tổ dân phố 

1, phường Nghĩa Đức, 

Thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 

500 1514 Hồ Tiến Phát
835/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
29/3/2021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học

13
Nhà thuốc 

Khang Hưng

Tổ dân phố 2, phường 

Nghĩa Thành, Thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 

1012 1515
Trần Thị Thanh 

phong

830/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
25/02/2021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học

14
Quầy thuốc tây 

Thuý

Bon Sapa, xã Thuận 

An, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

1013 1516
Ngô Thị Kiều 

Thuý

1251/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
28/03/2025

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

Trung cấp

15
Quầy thuốc 

Diệu Lành

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

1014 1517
Đinh Thị Diệu 

Lành

598/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
28/11/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

Trung cấp



16

Nhà thuốc 

Long Châu 

2269

Thôn Bình Thuận, xã 

Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

1015 1518
Bùi Nữ Oanh 

Kiều

17013/CCHN-D-

SYT-HCM 
23/12/2024

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 

điều kiện lạnh 2 - 8 độ C (bao gồm các thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, 

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học

17

Nhà thuốc 

phòng khám đa 

khoa Tân Phúc 

Gia Nghĩa

Đường Hai Bà Trưng, 

Tổ dân phố 1, phường 

Nghĩa Phú, Thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

1016 1519
Nguyễn Thị 

Quyên

1145/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
22/4/2024

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học

18
Nhà thuốc 

Thiện Tâm

Thôn Đắk Tâm, xã 

Đắk Lao, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

1017 1520
Trần Thị Thiện 

Chơn

1234/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
10/02/2025

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học

19
Nhà thuốc An 

Nguyên

Số 01 Hàm Nghi, Tổ 

dân phố 4, phường 

Nghĩa Trung, Thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 

1018 1521 Hà Thu Thuỷ
1163/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
03/6/2024

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học



20
Quầy thuốc 

Tùng Lâm 1

Thôn 4, xã Trường 

Xuân, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông

1019 1522 Trần Thị Nhung
9266/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
30/7/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Cử nhân 

thực dược

21
Nhà thuốc Huy 

Hiếu

Thôn 8, xã Nam Bình, 

huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông

1020 1523
Nguyễn Thị Mỹ 

Quyên

1247/CCHN-D-

SYT-ĐNO
19/03/2025

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

Đại học

22
Nhà thuốc 

Nguyên Vũ

Tdp1, phường Nghĩa 

Tân, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

1021 1524 Lê Nguyên Vũ
822/CCHN-D-

SYT-ĐNO
18/01/2021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

Đại học
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